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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 1 (*) Mã học phần: XH023 Nhóm: 1E01
CBGD: 002487 - Lý Thị Ánh Tuyết Số tín chỉ: 4

Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú
Tân

Lớp: NP2332X1 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 NP2332X006 NGÔ THỊ TRÚC HƯƠNG NP2332X1 11/02/2000
2 NP2332X007 NGUYỄN VÕ QUỐC HUY NP2332X1 20/10/1998
3 NP2332X008 NGUYỄN BẢO HUY NP2332X1 17/02/2001
4 NP2332X009 NGUYỄN BÙI TUẤN KHAN NP2332X1 13/10/2000 CT
5 NP2332X019 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI NP2332X1 20/04/1998
6 NP2332X023 PHẠM THỊ NGỌC TRINH NP2332X1 19/11/2000
7 NP2332X028 DƯƠNG THỊ NGỌC LỢI NP2332X1 10/10/1987
8 NP2332X030 LÊ NGỌC LỢI NP2332X1 18/10/2001
9 NP2332X031 LÊ THỊ NGỌC CHINH NP2332X1 13/02/1981
10 NP2332X033 NGUYỄN KHÁNH DUY NP2332X1 17/11/2004
11 NP2332X034 NGUYỄN MINH HIẾU NP2332X1 24/03/1998
12 NP2332X044 TRẦN QUANG VINH NP2332X1 02/10/2003
13 NP2332X052 PHẠM SÀI GÒN NP2332X1 12/02/1982
14 NP2332X053 LÊ CÔNG ĐỈNH NP2332X1 26/05/2004
15 NP2332X055 PHẠM THỊ MỶ LINH NP2332X1 18/08/1999
16 NP2332X061 THÁI NGUYỄN KIM NGÂN NP2332X1 01/12/1993 CT

17 NP2332X062 NGUYỄN HỒNG CHIÊU
DƯƠNG NP2332X1 22/04/2004

 
Tổng số: 17 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


